
      

TOÀ ÁN  NHÂN DÂN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ H                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bản án số: 87/2020/HNGĐ- PT. 

 Ngày: 11/6/2020 

V/v: Tranh chấp  ly hôn                                      NHÂN DANH 

                                      NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H    

         Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều T. 

         Các Thẩm phán:                   u ễ   ồ     

           Bà Trần Thị Thanh T 

        Thư ký phiên toà: Ông Trần Minh H - Thư ký Tòa án. 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP H  :       u ễ         –  iể  s t 

viên 

        Ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố H , xét xử 

phúc thẩm, công khai vụ án Hôn nhân & gia đình thụ lý số: 61/2020/TLPT -  HNGĐ  

ngày 27 tháng 02 năm 2020 về “Tranh chấp ly hôn”. Do Bản án Hôn nhân và gia 

đình sơ thẩm số 44/2019/HNGĐ - ST, ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân quận T , thành phố H  bị kháng cáo. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc 

thẩm số: 28/2020/QĐ – PT ngày 12 tháng 3 năm 2020, Quyết định hoãn phiên tòa số  

21/2020/QĐ-HPT ngày 30/3/2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 24/2020/QĐ-HPT 

ngày 19/5/2020, Quyết định hoãn phiên tòa số    26/2020/QĐ-HPT ngày 25/5/2020, 

Quyết định hoãn phiên tòa số 28/2020/QĐ-HPT ngày 30/5/2020 giữa các đương sự: 

        Nguyên đơn: Anh   u ễ          , sinh năm 1981 

        Nơi ĐKHKTT v  ch  ở hi n na : P206-C2 T  quận T  th nh phố H (Có mặt tại 

phiên tòa) 

         Bị đơn:  hị      ị  , sinh năm 1978 

         Nơi ĐKHKTT:  hòng 206 – C2 T  quận T  th nh phố H.  h  ở hi n na : 107 

– I5 T  quận T  th nh phố H (Có mặt tại phiên tòa) 

        Người bảo v  quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Luật sư Phan Tùng L và 

Luật sư Hà Minh H, Công ty luật hợp danh N  đo n Luật sư thành phố H  

                                                NỘI DUNG VỤ ÁN 

*   eo đ   k ởi kiện bản tự khai, quá trình tố tụng t i  òa á  s  t ẩm, 

  u ê  đ   anh   u ễ           trình bày:  
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- Về tình cảm:  nh v  chị    Thị M kết hôn tự ngu  n  c  đăng ký kết hôn 

v o ng   13/7/2017 tại   N  phường T   quận T, th nh phố H .  au khi kết hôn  

hai vợ ch ng không sinh sống c ng nhau một ng   n o  o  ất động quan đi m  mâu 

thu n tr m tr ng  vợ ch ng    thân t  tháng 7/2018 cho đến na . Trư c đâ  hai anh 

chị đ  kết hôn nhưng  o vợ ch ng mâu thu n n n tháng 9/2015  anh chị đ  được 

Tòa án nhân  ân quận T   t  ử cho hai vợ ch ng    hôn nhưng vì thương con n n 

anh chị c  đi đăng ký kết hôn  ại. Tu  nhi n  t  thời đi m n    anh chị không còn 

chung sống c ng nhau một ng   n o  vợ ch ng thường  u  n c i v    ô  át n n anh 

V đề nghị Tòa án giải qu ết cho được    hôn v i chị M . 

-  ề con chung:  nh chị c  hai con chung: Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   

21/4/2011 v  Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   30/11/2013. Hi n cháu  ảo   ở v i 

anh V  cháu  ảo   đang ở v i chị M . Anh V  in nuôi cháu Ngu  n Ng c  ảo   

v  đ  chị M nuôi cháu Ngu  n Ng c  ảo    không   n n o phải cấp  ư ng tiền 

nuôi con chung cho nhau. 

-  ề t i sản chung  công nợ chung: Không đề nghị Tòa án giải qu ết. 

*  eo đ   k ởi kiện bản tự khai, quá trình tố tụng t i  òa á  s  t ẩm bị 

đ     ị      ị   trình bày: 

 hị v  anh   đăng ký kết hôn   n đ u năm 2011 tại   N  phường T   quận 

T, th nh phố H .  uộc sống vợ ch ng hạnh ph c v  vợ ch ng c  02 con chung    

cháu Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   21/4/2011 v  Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   

30/11/2013. Năm 2015  anh V khởi ki n  in    hôn nhưng chị không đ ng ý v  Tòa 

án nhân  ân quận T đ   ử anh V được    hôn chị.  au khi c   ản án của Tòa án  anh 

V cho chị  iết  ý  o anh V  in    hôn đ  nh m gi p anh   m h  sơ đi  ao động  định 

cư ở Đ c  mục đ ch đi Đ c   m vi c đ  anh kiếm tiền nuôi các con v  gia đình. Anh 

V c   in   i v  h a chăm s c các con  chăm nom gia đình n n chị đ  tha th . Ng   

13/7/2017  chị v  anh V đăng ký  kết hôn  ại. T  khi đăng ký kết hôn  ại  vợ ch ng 

chung sống  ình thường  trong gia đình chị    người kiếm tiền  anh V  t khi chu cấp 

tiền đ  chị nuôi hai con. Đến đ u năm 2019  gia định chị c   iến cố  chị tạm thời 

  ng công vi c đ  chăm s c  ố ốm n n t i ch nh  ị gián đoạn  vợ ch ng c    ch 

m ch nh   uất phát t  vi c chị   u c u anh V đưa tiền đ  chị chăm s c các con  vì 

vậ  t  đ  đến na  anh chị chưa hòa giải. Na  anh V  in    hôn chị không đ ng ý vì 

anh V đ  ngoại tình v i người khác  vì vậ  chị không đ ng ý đ  anh V    hôn đ  kết 

hôn v i người khác. 

 ề con chung:  hị th a nhận vợ ch ng c  hai con chung    Ngu  n Ng c 

 ảo    sinh ng   21/4/2011 v  Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   30/11/2013.  hị 

không đ ng ý đ  anh V nuôi cháu  ảo    mặc    hi n na  anh V đ  tách cháu  ảo 

A v  đưa cháu về nh  nuôi  tu  nhi n vi c chăm s c cháu     o m  ch ng chăm s c  

anh V không c  công vi c  n định n n chị  in được nuôi cả hai con v    u c u anh 

V cấp  ư ng tiền nuôi con    10.000.000 đ ng/tháng/02 con cho đến khi các con đủ 

18 tu i. 
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 ề t i sản chung: Trong quá trình chung sống  vợ ch ng không c  t i sản 

chung n o ngo i số tiền khoảng g n 100.000.000 đ ng đ  cơi n i  sửa chữa nh  tại 

 206- 2. Tu  nhi n  o thời gian  âu n n chị không c   ất k  giấ  tờ n o về vi c 

sửa chữa n  .  

  Bản  n Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 44/2019/HNGĐ - ST, ngày 24 

tháng 10 nă  2019 của Tòa án nhân dân quận T , thành phố H  đã quyết định như 

sau :  

  ăn c  v o Điều 28  Điều 147 khoản 4  Điều 271  Điều 272  Điều 227  Điều 

228 của  ộ  uật tố tụng  ân sự năm 2015; Điều 56  81  82  83  84 Luật Hôn nhân 

gia đình năm 2014. 

 ăn c  đi m a khoản 5 Điều 27 Nghị qu ết số 326/2016/  T QH14 ng   

30.12.2016 của     an thường vụ Quốc Hội.  ử: 

1.  ề hôn nhân:  hấp nhận đơn  in    hôn của anh Ngu  n Khương   đối 

v i chị    Thị M   anh V được    hôn v i chị M . 

2.  ề nuôi con chung: Giao con chung    Ngu  n Ng c  ảo   sinh ng   

21/4/2011 cho anh Ngu  n Khương   trực tiếp nuôi  ư ng. Giao con chung    cháu 

Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   30/11/2013 cho chị    Thị M trực tiếp nuôi  ư ng. 

Anh Ngu  n Khương   v  chị    Thị M không phải cấp  ư ng nuôi con chung cho 

nhau cho đến khi c  sự tha  đ i khác v  c ng c  qu ền thăm nom  chăm s c  giáo 

 ục con chung không ai được cản trở. 

3.  ề t i sản chung  công nợ chung: Không đề nghị Tòa án giải qu ết. 

Ngoài ra cấp sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo bản án.  

 au khi   t  ử sơ thẩm  ngày 07/11/2019 chị    Thị M kháng cáo to n  ộ 

nội  ung  ản án.  hị cho r ng HĐ   sơ thẩm chưa đánh giá khách quan các ch ng 

c  của vụ án  áp  ụng pháp  uật chưa ph  hợp gâ  thi t hại đến qu ền v   ợi  ch 

hợp pháp của chị 

          Tại phiên tòa phúc thẩm:  hị    Thị M rút một ph n kháng cáo  chị M  

đ ng ý ly hôn anh V  v  đ ng ý m i người nuôi con như  ản án sơ thẩm đ  tu  n. 

Tuy  nhiên, chị M  yêu c u anh V  thanh toán cho chị 100.000.000đ ng sửa chữa 

nhà. Anh Ngu  n Khương   không kháng cáo  đề nghị giữ nguyên bản án sơ 

thẩm  không đ ng ý yêu c u thanh toán của chị M .  

          Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chị Vũ Thị M  sau khi phát 

bi u bài bảo v  đ  đề nghị Hội đ ng xét xử xem xét thẩm quyền giải quyết vụ án 

của Tòa án cấp sơ thẩm và chấp nhận yêu c u kháng cáo của chị M  

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H  có quan điểm:   

 Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân Thành phố tiến hành thụ lý và giải quyết 

vụ án theo đ ng qu  định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
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         Về nội dung: Đơn kháng cáo của chị    Thị M hợp l . Sau khi phát bi u nội 

 ung v  căn c  giải quyết vụ án  đại di n Vi n ki m sát đề nghị Hội đ ng xét xử: 

 ăn c  luật Hôn nhân gia đình  căn c  khoản 1 điều 308 Bộ luật dân sự  đề nghị 

giữ nguyên bản án sơ thẩm 

                                     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

        Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  sơ vụ án đ  được thẩm tra tại 

phi n to  v  căn c  vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đ ng xét xử nhận định 

như sau: Đơn kháng cáo của chị    Thị M trong thời hạn Luật định n n được coi 

là hợp l . Tại thời đi m thụ lý vụ án  ngu  n đơn – anh Nguy n Khương   là 

người trực tiếp nộp đơn    hôn tại Tòa án, anh V  cung cấp đ   đủ v  đ ng địa chỉ 

cư tr  của mình c ng như địa chỉ chị M . Do vậy vụ án thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nơi cư tr  của bị đơn 

        Về tình cảm: Năm 2011  anh Ngu  n Khương  v  chị    Thị M đăng ký  

kết hôn   n đ u tại   N  phường T . Đến năm 2015  anh V khởi ki n  in    hôn 

chị M  tại Tòa án nhân  ân quận T. Tại  ản số 26/2015/HNGĐ- T ng   23/9/2015 

của Tòa án nhân  ân quận T đ    t  ử cho anh V được    hôn chị M . Đến ng   

13/7/2017, anh V v  chị M  đ  tự ngu  n đăng ký kết hôn  ại tại   N  phường T 

. Theo anh V t  khi đăng ký kết hôn  ại anh v  chị M  đ  không sinh sống c ng 

nhau  o  ất đ ng quan đi m  mâu thu n tr m tr ng n n vợ ch ng đ  sống    thân 

t  tháng 7/2018 đến na . Anh V  ác định tình cảm vợ ch ng không còn, kiên 

quyết xin ly hôn;  hị M  không đ ng ý    hôn nhưng không đưa ra được phương 

án n o đ  cải thi n, hàn gắn tình cảm vợ ch ng. 

 Theo qu  định tại điều 19 Luật Hôn nhân gia đình “ vợ chồng có nghĩa vụ 

thương yêu, tôn trọng, quan tâ , chă  sóc giúp đỡ nhau chia sẻ …vợ chồng có 

nghĩa vụ chung sống với nhau ” nhưng  ét thấy, hôn nhân giữa anh V v  chị M  đ  

lâm vào tình trạng tr m tr ng  năm 2015 đ  được Tòa án nhân  ân quận Tcho ly 

hôn  mặc    anh chị đ  đăng ký kết hôn  ại nhưng t  năm 2018 anh chị đ  sống    

thân m i người một nơi không còn quan tâm đến nhau  tình cảm vợ ch ng không 

còn   o vậ  c  th  thấ  cuộc sống chung của anh V chị M  không th  kéo dài, mục 

đ ch hôn nhân không đạt được nên Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu c u xin ly 

hôn của anh V đối v i chị M  là phù hợp v i khoản 1 Điều 56 Luật Hôn nhân và 

gia đình năm 2015.  Tại phiên tòa phúc thẩm chị M  đ  đ ng ý ly hôn anh V . Do 

đ   Hội đ ng xét xử phúc thẩm chấp nhận yêu c u xin ly hôn của anh V    c  căn 

c  phù hợp v i điều 19  điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 

          Về con chung: Anh Ngu  n Khương   v  chị    Thị M c  hai con chung 

   cháu Ngu  n Ng c  ảo  , sinh ng   21/4/2011 v  Ngu  n Ng c  ảo    sinh 

ng   30/11/2013. Tại phiên tòa, chị M  r t kháng cáo đống ý phán quyết Tòa sơ 

thẩm về vi c giao con chung.  o cháu Ngu  n Ng c  ảo   còn nh  c n sự chăm 

s c của người m  n n Tòa án cấp sơ thẩm giao cho anh V nuôi cháu Ngu  n Ng c 

 ảo   v  chị    Thị M  nuôi cháu Ngu  n Ng c  ảo      c  căn c , hai bên 
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không phải cấp  ư ng nuôi con cho nhau. Hội đ ng xét xử thấ  c  cơ sở chấp 

nhận n n ph n con chung giữ ngu  n như án sơ thẩm tuyên 

          Về tài sản chung(Động sản, bất động sản và nợ): Ngu  n đơn không đề 

nghị Tòa án giải quyết. Đối v i số tiền 100.000.000đ ng chị M  cho r ng đâ     

tiền hai vợ ch ng sử dụng đ  sửa chữa nhà. Tuy nhiên chị M  không c  đơn đề 

nghị Tòa án giải quyết v  c ng không có giấy tờ ch ng minh nên Tòa án cấp sơ 

thẩm không giải quyết. Tại phiên tòa phúc thẩm chị M  đề nghị anh V  h  trợ cho 

chị số tiền trên song anh V  không đ ng ý nên chị M  yêu c u anh V  phải thanh 

toán. Xét yêu c u này không giải quyết tại cấp sơ thẩm nên Hội đ ng xét xử phúc 

thẩm không c  căn c  đ  giải quyết. Dành cho anh chị quyền khởi ki n b ng vụ 

ki n khác khi có yêu c u.  

        Về án phí: Anh Ngu  n Khương   phải chịu án ph  HNGĐ sơ thẩm. 

                           hị    Thị M không phải chịu án ph  HNGĐ ph c thẩm. 

    T  những nhận định trên!  

-  ăn c  Điều 19, 56, 81, 82, 83 Luật Hôn nhân v  gia đình năm 2014.  

-  ăn c  khoản 1 Điều 28, khoản 4 Điều 147, khoản 1 Điều 148, khoản 1 

Điều 308  điều 313 Bộ luật tố tụng dân sự. 

 ăn c  Điều 27, 29 Nghị quyết số 326/2016 UBTVQH của     an thường 

vụ Quôc Hội qu  định về m c thu, mi n, giảm, thu , nộp, quản lý và sử dụng án 

phí, l  phí Tòa án.           

                              

                                           QUYẾT ĐỊNH 

          Xử : Chấp nhận một ph n yêu c u kháng cáo của chị    Thị M. 

Giữ nguyên  bản  n Hôn nhân và gia đình sơ thẩ  số 44/2019/HNGĐ - ST, 

ngày 24 th ng 10 nă  2019 của Tòa  n nhân dân quận T , thành phố H   đã quyết 

định như sau:  

 1/ Chấp nhận yêu c u xin ly hôn của anh Ngu  n Khương  . Anh Ngu  n 

Khương   được    hôn chị    Thị M .  

 2/ Về con chung: Xác nhận anh Ngu  n Khương   v  chị    Thị M c  02 

con chung    cháu Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   21/4/2011 v  Ngu  n Ng c  ảo 

C  sinh ng   30/11/2013. Giao con chung    Ngu  n Ng c  ảo   sinh ng   

21/4/2011 cho anh Ngu  n Khương   trực tiếp nuôi  ư ng. Giao con chung    cháu 

Ngu  n Ng c  ảo    sinh ng   30/11/2013 cho chị    Thị M trực tiếp nuôi  ư ng. 

Anh Ngu  n Khương   v  chị    Thị M không phải cấp  ư ng nuôi con chung cho 

nhau cho đến khi c  sự tha  đ i khác v  c ng c  qu ền thăm nom  chăm s c  giáo 

 ục con chung không ai được cản trở. 
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  3/ Về tài sản chung và nợ: Ngu  n đơn không   u c u Tòa án giải qu ết n n 

Tòa án không  em   t. Không chấp nhận giải quyết yêu c u của chị M , dành quyền 

khởi ki n b ng vụ án khác cho đương sự khi có yêu c u.  

         4/ Về án phí: Anh Ngu  n Khương   phải chịu 300.000đ ng án phí hôn nhân 

gia đình sơ thẩm (đ  nộp) tại biên lai thu tiền tạm  ng án phí số AA/2016/0006144 

ngày 18/7/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự quận T .  hị    Thị M  không phải 

chịu án ph  hôn nhân gia đình phúc thẩm, trả lại chị M  300.000đ ng tạm  ng án phí 

(đ  nộp) tại biên lai thu tiền tạm  ng án phí số AA/2016/0006521 ngày 19/11/2019 

của Chi cục Thi hành án dân sự quận T .  

Bản án phúc thẩm có hi u lực k  t  ngày tuyên án.  

 

 

 Nơi nhận: 

- TAND quận T  

- VKSND TP H . 

- Đương sự. Nơi ĐKKH 

- Lưu. 

 

 

TM. Hội đồng xét xử phúc  thẩm 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

       Nguyễn Thị Kiều T 

 

 

 

 

 


